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ĐỀ 1

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Câu 1: Sắp xếp đa thức  6x3 + 5x4 –  8x6 – 3x2 + 4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta
được:

A. 6x3 + 5x4 – 8x6 – 3x2 + 4  B. –8x6 + 5x4 –3x2 + 4 + 6x3 

C. –8x6 + 5x4 +6x3 + 4 –3x2  D. –8x6 + 5x4 +6x3 –3x2 + 4 

Câu 2: Cho hai đa thức f(x) = 5x4 + x3 – x2 + 1 và g(x) = –5x4 – x2 + 2.

Tính h(x) = f(x) + g(x) và tìm bậc của h(x). Ta được:

A. h(x)= x3 – 1  và bậc của h(x) là 3 B. h(x)= x3 – 2x2 +3  và bậc của h(x)
là 3

C. h(x)= x4 +3  và bậc của h(x) là 4 D. h(x)= x3 – 2x2 +3  và bậc của h(x)
là 5

Câu 3: Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Biến cố “Số chấm suất hiện trên con
xúc xắc là 5” là biến cố:

A. Chắc chắn B. Không thể C. Ngẫu nhiên D. Không chắc chắn

Câu 4: Chon ngẫu nhiên 1 số trong 4 số sau: 7; 8; 26; 101. Xác xuất để chọn được số chia 
hết cho 5 là:

A. 0 B. 1 C. 2 D.4 

Câu 5: Cho ΔABC có AC > BC > AB. Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?    

A. B. C.
 

D.
 

Câu 6: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: "Trong hai đường xiên kẻ từ một
điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu
nhỏ hơn thì ..."

A. lớn hơn B. ngắn nhất C. nhỏ hơn D. bằng nhau

Câu 7: Cho  ΔABC có:  . Đường trung trực của AC cắt AB ở  D. Biết CD là tia

phân giác của . Số đo các góc là:

A.
 

B.
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C.
 

D.
  

Câu 8: Cho hình vẽ sau. 

Biết MG = 3cm. Độ dài đoạn thẳng MR bằng:

A. 4,5 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 1 cm

Câu 9: Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 12                 B. 8                       C. 6 D. 4
Câu 10: Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là:  

A. Các hình bình hành                       B. Các hình thang cân            

C. Các hình chữ nhật              D. Các hình vuông

Câu 11: Hãy chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật ABCD. A'B'C'D' có:

A. 6 cạnh         B. 12 cạnh       C. 8 đỉnh         D. 6 mặt

Câu 12:  Hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là: a, 2a,   thể tích của hình hộp

chữ nhật đó là:

A. a2                B. 4a2              C. 2a2              D. a3

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) x : 27 = –2 : 3,6 b)   

Bài 2: (1 điểm) Cho đa thức 

 Thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến và tìm nghiệm của N(x)

Bài 3: (1 điểm) Cho bể cá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m 
và chiều cao 70cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của bể cá đó. 

Bài 4: (3 điểm) Cho cân tại M . Kẻ NH MP , PK MN

. NH và PK cắt nhau tại E.
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a) Chứng minh 

b) Chứng minh ENP cân.

c) Chứng minh ME là đường phân giác của góc NMP.                       

Bài 5: (0,5 điểm) Cho đa thức bậc hai P(x) = ax2 + bx + c. Trong đó: a,b và c là những số
với a ≠ 0.  Cho biết a + b + c = 0. Giải thích tại sao x = 1 là một nghiệm của P(x)

Bài 6: (0,5 điểm) Biết rằng nếu độ dài mỗi cạnh của hộp hình lập phương tăng thêm 2 cm
thì diện tích phải sơn 6 mặt bên ngoài của hộp đó tăng thêm 216 cm2. Tính Độ dài cạnh
của chiếc hộp hình lập phương đó?

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA D B B A C C D A B C A D

B. PHẦN TỰ LUẬN
Bài Đáp án Thang điểm
1 a) x : 27 = –2 : 3,6

Vậy 
x = –15

0,25

0,25

0,25

0,25
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Bài Đáp án Thang điểm

Vậy x = 4 hoặc x = – 5

2      = 6x - 6

0,5

Cho N(x) = 0 ta có: 6x – 6 = 0
                 x = 1
Vậy nghiệm của N(x) là x = 1 0,5

3

Đổi 70cm = 0,7m
Diện tích xung quanh của bể cá là:
S = 2(2+1,5). 0,7=4,9 
Thể tích của bể cá đó là:
V= 2.1,5.0,7=2,1

0,25

0,5

0,25

4

1
2

1
2

21

E

A

HK

PN

M

a) Xét NHP và PKN vuông tại H và K
            Có NP là cạnh chung

            Có  (Vì MNP cân tại M(gt))

   => NHP  = PKN (ch-gn)
   =>  NH = PK  (đpcm)
b) Vì NHP  = PKN (cmt)

  =>  

  =>  ENP cân tại E (đpcm)
c) *Ta có MK = MN – KN  (vì K thuộc MN)
              MH = MP – HP    (Vì H thuộc MP)
    Mà MN = MP (Vì MNP cân tại M (gt))
           KN = HP (Là hai cạnh tương ứng của NHP  = PKN 
(cmt))

0,5

0,5

0,25

0,5

0,5

0,25
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Bài Đáp án Thang điểm

    =>   MK = MH
    * Xét MEK và MEH  vuông tại K và H (gt)
      Có ME là cạnh chung
      Có MK = MH (cmt)
     =>   MEK = MEH (ch-cgv)

     =>  

     =>  ME là phân giác của góc NMP (đpcm)

0,5

5

Thay x = 1 vào đa thức F(x), ta có:
F(1) = a.12 + b.1 + c = a+ b + c
Mà a + b + c = 0
Do đó, F(1) = 0. Như vậy x = 1 là một nghiệm của F(x)

0,5

6

Diện tích phải sơn một mặt của hình hộp tăng thêm:
216: 6 = 36 (cm2)

Gọi độ dài cạnh của hình hộp lập phương là x (cm)
Diện tích phải sơn một mặt của hình hộp tăng thêm:

Vậy độ dài cạnh của chiếc hộp lập phương bằng 8 cm

0,25

0,25
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ĐỀ 2

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Phần 1. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8 và ghi 1 đáp án đúng vào bài làm.
Câu 1.  Biểu thức nào sau đây là biểu thức số?

A. B. C. 
D. 

Câu 2.  Hình lập phương có bao nhiêu đỉnh?      
A. 2.         B. 4.             C. 6.       D. 8.

Câu 3.  Tổng các hệ số của đa thức  là

A. B. C.                              D. 
Câu 4.  Các mặt bên của hình lăng trụ đứng dưới đây đều là 
A.  hình bình hành.
B.  hình chữ nhật.
C.  hình thoi.
D.  hình thang cân.

Câu 5.  Gieo một con xúc xắc. Biến cố nào sau đây là biến cố không thể ?
A. Gieo được mặt có số chấm là số chẵn.      
B. Gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn 2.
C. Gieo được mặt có số chấm là số lẻ.            
D. Gieo được mặt có số chấm là bội của 7.

Câu 6.  Một túi đựng 5 bi trắng và 5 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên trong túi. Trong các biến
cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn:

 A. Lấy được viên bi màu trắng B. Lấy được viên bi màu đen
 C. Lấy được viên bi màu đỏ. D. Lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đỏ

Câu 7.  Hình lập phương có cạnh là a diêṇ tích toàn phần của hình lâp̣ phương đó là:

  A. B. C. D. 

Câu 8.  Lịch để bàn dưới đây là một hình lăng trụ đứng đáy là tam giác cân với các kích 
thước được cho như hình vẽ. Khi đó diện tích xung quanh của lịch là
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A. 

B. 

C. 

D. 

Phần 2. (1,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.
Câu 9  Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào bài làm
Cho biểu thức Q = -x2 – 2  – 3x2 + 5x.
a) Đa thức Q có bậc là 2.
b) Hê ̣số tự do của đa thức Q là 2
c) Khi x = 2 thì Q > 0.
d) Hệ số cao nhất của đa thức Q là -4.
Phần 3.(1,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn: (Chỉ ghi kết quả điền, vào giấy kiểm
tra)
Câu 10.  Cho hình lập phương có kích thước như hình vẽ.
Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là …..

Câu 11. Đa thức  có nghiêṃ là…..

B. TỰ LUẬN (6,0 điểm).
Câu 12. (2,0 điểm). Cho các đa thức:

                ;             

a) Tìm bậc, hệ số cao nhất và hệ tự do của đa thức A(x).

b) Tìm đa thức  biết : .

c) x=1 có là nghiệm của đa thức  B(x) không?
Câu 13.  (1,0 điểm).  Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, một bảo tàng tổ
chức trưng bày 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Chiến dịch Hồ Chí Minh,
Chủ đề 2: Giải phóng các tỉnh miền Nam,
Chủ đề 3: Lễ mừng thống nhất đất nước.
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Số hiện vật trưng bày cho  chủ đề 1, chủ đề 2, chủ đề 3 tỉ lệ với 5; 7; 6. Tổng số hiện vật là
432 món. Tính số hiêṇ vâṭ mỗi chủ đề được trưng bày?
Câu 14.  (1,0 điểm).  Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 100cm, chiều rộng
60cm, chiều cao 50cm.
a) Tính thể tích của bể cá.
b) Mực nước ban đầu trong bể cao 30cm. Người ta cho vào bể một hòn đá trang trí có thể
tích 30dm3 (hòn đá chìm hẳn trong nước). Hỏi mực nước lúc này trong bể cao bao nhiêu
cm?
Câu 15. (1,5 điểm). Cho cân tại A. Gọi I là trung điểm của BC 
a) Chứng minh: .
b) Kẻ đường cao  BE (E AC), lấy F trên đoạn AB sao cho AF=AE . BE cắt CF tại H.
Chứng minh:  A, H, I thẳng hàng.

Câu 16.  (0,5 điểm). Cho đa thức  (với  là số thực

dương cho trước). Biết đa thức  có đúng ba nghiệm phân biệt  (với ).

Tính hiệu của .
...................................Hết...............................

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp
án

A D D B D D A A

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 9
Ý a b c d

Đáp án Đ S S Đ
Phần 3. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 10: 6400
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Câu 11: .
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu Phần Đáp án Điểm

12
(2,0

điểm
)

a

* Đa thức A(x) có
-  Bậc 4
-  Hệ số cao nhất:5,
-  Hệ số tự do: - 30.

0,25
0,25
0,25

b

Vâỵ 

(Đặt đúng phép toán chấm 0,25đ)

Vì  nên

Vâỵ 

0,5

0,25

0,25

c

Thay x=1 vào biểu thức B(x) ta được:

Vâỵ x=1 là nghiêṃ của đa thức B(x).

0,25

13
(1,0

điểm

1 Gọi số hiêṇ vâṭ được trưng bày cho 3 chủ đề Chiến dịch Hồ
Chí  Minh,  Giải  phóng  các  tỉnh  miền  Nam,  Lễ  mừng 0,25
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)

thống nhất đất nước lần lượt là  ( vâṭ)

Theo đầu bài ta có:   và  x+ y + z = 432
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

x = 24.5 = 120  ; y = 24.7 = 168 , z = 24. 6= 144
Vậy số hiêṇ vâṭ được trưng bày cho 3 chủ đề Chiến dịch Hồ
Chí Minh, Giải phóng các tỉnh miền Nam,Lễ mừng thống
nhất đất nước lần lượt là 120 hiêṇ vâṭ, 168 hiêṇ vâṭ, 144
hiêṇ vâṭ

0,25

0,25

0,25

14
(1,0

điểm
)

a  Thể tích của bể cá đó là:
0,5

b
Đổi: 

Mực nước trong bể tăng thêm sau khi thả đá là:

Mực nước trong bể sau khi thả đá là:

Vâỵ mực nước trong bể sau khi thả đá là 

0,25

0,25

15
(1,5

điểm
)

Vẽ hình đúng yc chung của đề bài
0,25

X ét  và có:
( do  cân tại A)

chung
( gt)
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a Nên  (c.c.c) 0,75

b X ét  và có:
( do  cân tại A)

chung

( gt)
Nên  (c.g.c)

Do đó  (2 góc tương ứng)

Mà 

 Xét có:

BE AC
BE cắt CF tại H
Suy ra H là trực tâm tam giác ABC (1)
Ta lại có (cmt)

Do vậy (2 góc tương ứng)

Mà 

  (2)
Từ (1),và (2)  Suy ra A, H, I thẳng hàng

0,25

0,25

16
( 0,5
điểm

)

Ta thấy mũ của x trong đa thức đều là mũ chẵn nên

nếu  (a khác 0) là một nghiệm của   thì  

cũng là một nghiệm của 

Do đó, nếu tất cả các nghiêṃ của đa thức  đều  khác

0 thì số nghiêṃ của đa thức phải là số chẵn.

Mà đa thức  có đúng ba nghiệm phân biệt nên một

trong ba nghiệm đó sẽ có môṭ nghiêṃ bằng 0

Thay   vào đa thức   ta được:   nên

 (vì  dương).

0,25
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Với  ta có 

Cho 

Vì  nên  sẽ có 3 nghiệm phân biệt là ;

 và 
Khi đó .

0,25

Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ 3

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm): Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Nếu a.b = d.c (với a, b, c, d ≠ 0), thì: 

A. B. C. D. 
Câu 2. Cho ba số x; y; z tỉ lệ với 4; 5; 3 ta có dãy tỉ số 

A. B. C. D. 

Câu 3. Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ  Công thức biểu diễn y theo x là

A. B. C. D. 

Câu 4. Cho x tỉ lệ thuận với y. Biết khi x = 3 thì y = -12 thì hệ số tỉ lệ của y đối với x bằng
A. A. -3 B. -48 C. -4 D. 12

Câu 5. Bậc của đa thức  là

A. A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 6. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi trong 4 viên bi xanh, đỏ, tím, vàng. Trong các biến cố sau đây, biến cố nào không thể xảy ra ?

A. 1 viên xanh và 1 viên đỏ . B. 1 viên đỏ và 1 viên tím.
C. 1 viên tím và 1 viên vàng. D. 1 viên đỏ và 1 viên đỏ.
Câu 7. Khi tung một con súc sắc, biến cố nào sau đây là biến cố ngẫu nhiên?
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A. Ra số 7                                                        B. Ra số chẵn
C. Ra số nhỏ hơn 10                                        D. Ra mặt có số chia hết cho 9
Câu 8. Cho hình 1, chọn câu sai
A. Đường vuông góc kẻ từ A đến MQ là AI
B. Đường xiên kẻ từ M đến AI là MA
C. Đường xiên kẻ từ A đến MQ là AM, AN, AP, AQ
D. Đường xiên kẻ từ Q đến AI là AQ, AP.

QPNM I

A

Hình 1
Câu 9. Cho ΔABC, hai đường trung tuyến AK và BQ cắt nhau tại M. Khi đó:
A. CM là đường trung trực của ΔABC B. M là trực tâm của tam giác ABC
C. CM là đường phân giác của ΔABC D. M là trọng tâm của ΔABC
Câu 10. Hình lập phương có bao nhiêu mặt :

A. 8 B. 7 C. 6 D. 5
Câu 11. Số đỉnh của hình lăng trụ đứng tam giác là:

A. 12 B. 8 C.
 
6 D. 4

  Câu 12. Biết một khối rubic có cấu tạo là một hình lập phương
(hình 2). Thể tích khối rubic có độ dài một cạnh bằng 4 cm là:
 A. 64cm3            B. 64cm2               C. 16cm3               D. 27cm3

       Hình 2

II. Trắc nghiệm điền đúng, sai (2,0 điểm): Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông.

Câu 13. Cho hai đa thức:   và  

    Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Các khẳng định Đúng Sai

a)  Bậc của đa thức A(x) là 3

b) Tổng của hai đa thức A(x) và B(x) là -x + 10

c) Nghiệm của đa thức P(x) = A(x) + B(x) là x = 10

d) Hệ số cao nhất của đa thức B(x)  là - 4

Câu 14: Bác An thuê thợ sơn xung quanh bốn mặt ngoài của 
thành bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4m, 

                             uigeli.xyz                      Trang 13



uigeli.xyz

chiều rộng 
3m, chiều cao 2,5m với giá 40 000 đồng/m2. 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Các khẳng định Đúng Sai

a)  Diện tích đáy bể là 12m2

b) Diện tích xung quanh của bể nước là: 2.(4+3) . 2,5 = 35 m2

c) Dung tích của bể là 39 m2

d) Bác An phải trả chi phí sơn bể là  1 400 000 đồng

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
 Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. 

Câu 15: Tích của đa thức x - 2
 
và đa thức x + 5

 
Trả lời:

Câu 16: Kết quả phép chia  

Trả lời:

Câu 17. Tìm dư của phép chia đa thức sau: .

Trả lời:
Câu 18. Một khúc gỗ dùng để chặn bánh xe (giúp xe không bị trôi bánh khi dừng, đỗ) hình
lăng trụ đứng, đáy là hình thang cân có kích thước như hình bên. 

Người ta sơn xung quanh khúc gỗ này (không sơn hai đầu hình thang cân). Mỗi mét vuông sơn

chi phí hết  đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để sơn xung quanh khúc gỗ như vậy?

(Đơn vị: đồng)
Trả lời:

IV. Tự luận (3,0 điểm)
  Câu 19 (2,5 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A, M là trung điểm của BC.
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a) Chứng minh 
b) Chứng minh .

c) Kẻ  (E thuộc AC). Trên tia đối của tia EB lấy điểm K sao cho . Tìm

điểm cách đều ba đỉnh của tam giác BCK.

Câu 20 (0,5đ): Cho dãy tỉ số . Chứng minh .

----------------HẾT----------------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A B A C B D B D D C C A
II. Trắc nghiệm điền đúng, sai (2,0 điểm)

Câu 1 a - S b -Đ c - Đ d - S
Câu 2 a - S b - Đ c -S d - Đ

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3
Câu 4

IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu Nội dung Điểm
Câu 19
   2,5đ

0,25
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Vẽ hình đúng để làm phần a

a) Xét  và  có

AB=AC (Do tam giác ABC cân tại A)

 (Vì M là trung điểm của BC)

 chung

Suy ra 

0,25

0,25

0,25

b) Ta có  (theo câu a)

nên  (hai góc tương ứng)

Mà 

Do đó  .
Suy ra  (đpcm)

0,25
0,25

0,25

c)  tại trung điểm M của BC nên AM là đường trung 

trực của BC. (1)

Có  tại E, K nằm trên tia đối EB và EB = EK (théo gt)

Suy  ra  AC  là  trung  trực  của  BK.
(2)
Từ (1) và (2) suy ra  A là giao điểm hai đường trung trực của tam
giác BCK, hay A là điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác BCK.

0,25

0,25

0,25

Câu 20
0,5đ

Vì  nên 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  (1)

0,25

0,25
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 (2)

Từ (1) và (2)

Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ 4

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) : Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. Từ tỉ lệ thức  , ta

suy ra:

A. B. 

C. D. 

Câu  2. Cho tỉ  lệ  thức  .  Đẳng thức
đúng là :

A.          B.  

C.               D. 

Câu 3. Cho x  và  y  là  hai  đại  lượng tỉ  lệ
nghịch, biết rằng khi x = 4 thì y = -3. Công
thức liên hệ giữa y và x là:

A. B. 

C.             D. 

Câu 4. Giá trị của biểu thức A = x + 2 tại x
= -1 là:
A. 3                                       B. 1
C. -1                                      D. -3

  Câu 5. Sắp xếp đa thức 4x3 + 5x4 - 3x2 + 4   
theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:
A. 4x3 + 5x4 - 3x2 + 4
B. 5x4 - 3x2 + 4 + 4x3

C. 5x4 + 4x3 + 4 - 3x2

Câu 6. Tổng của hai đơn thức  và  là:
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D. 5x4 + 4x3 - 3x2 + 4

A. B. 

C. D. 

Câu 7. Nghiệm của đa thức sau F(x) = x2 +
x

Là:
A. x = 0                            B. x = -1
C. x = -1; x = 0                D. x = 0; x = 1

Câu 8. Trong các biến cố sau:
X: “ Ngày mai thời tiết có mưa”.
Y: “ Ngày mai mặt trời mọc phía đông”.
Z: “ Khi gieo hai con xúc xắc tổng số chấm

xuất
 hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 1”.
Biến cố chắc chắn là:
A.  Y và Z                  B. X và Y
C.   Z                          C. Cả X, Y và Z

Câu 9. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể
là số đo ba cạnh của một tam giác?
A. 7cm, 2cm, 6cm
B. 2cm, 3cm, 6cm
C. 4cm, 4cm, 8cm
D. 3cm, 2cm, 1cm

Câu 10. Cho hình vẽ
sau,  với  G là  trọng
tâm của . Tỉ số
của GA và AD là:

A.         B. 

C.         D. 

Câu 11. Hình hộp chữ nhật có:
  A. 8 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
  B. 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
  C. 8 mặt, 6 đỉnh, 12 cạnh
  D. 8 mặt, 8 đỉnh, 8 cạnh

Câu 12. Một hình hộp chữ nhật có các kích
thước  như  sau,  dài  50cm,  rộng  40cm,  cao
30cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
A. 35 000 cm3                B. 27 000 cm3

C. 54 000 cm3                D. 60 000 cm3

II. Tự luận (7,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) 

a) Tìm hai số x, y biết:  và  x + y = 28.   
b) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 4 thì y = 8. Tìm giá trị của y khi x = 5.

Bài 2. (2,0 điểm) Cho hai đa thức F(x) = -2x3 - 7 + 5x4 + 8x và G(x) = 2x - 4.
 a) Sắp xếp đa thức F(x) theo lũy thừa giảm dần của biến. Tìm bậc và hệ số cao nhất của
F(x). 
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 b) Tính .   

Bài 3. (1,0 điểm) Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 12; 13; 14 và 15. 
 a) Biến cố chọn được số chia hết cho 2 là biến cố gì? Vì sao?
 b) Tính xác suất chọn được biến cố là số chia hết cho 2.

Bài 4. (2,0 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại M (MN < NP). Trên cạnh NP lấy điểm E sao
cho 
NE = NM, qua E kẻ EF vuông góc với NP cắt MP tại F.

a)  So sánh MP và NP.

b) Chứng minh .

c) Gọi L là giao điểm của NM và EF. Chứng minh NF vuông góc với LP.
Bài 5. (0,5 điểm)  Biết rằng một thùng đựng đồ có dạng hình lập phương. Mặt ngoài của
thùng có cạnh a cm. Nếu độ dài cạnh tăng thêm 2 cm thì diện tích xung quanh tăng thêm 336
cm2. Tính độ dài cạnh của thùng đựng đồ.

-----Hết-----
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN TOÁN – LỚP 7
            
     I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Mỗi câu đúng là : 0,25 đ

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
Đáp án C D A B D B

Câu Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12
Đáp án C A A C B D

     II. Tự luận (7,0 điểm)

Bài Câu Đáp án Biểu
điểm

a) Tìm hai số x, y biết:  và  x + y = 28.
b) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 4 thì y = 8.
Tìm giá trị của y khi x = 5.

a)
1,0đ

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
0,5

x = 6.2 = 12 0,25
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Bài 1

(1,5 điểm)
y = 8.2 = 16
Vậy x = 12; y = 16 0,25

b)
0,5đ

Vì x và y là hai đại lương tỉ lệ thuận nên ta có

    
0,25

Vậy y = 10 0,25

Bài 2
(2,0 điểm)

Cho hai đa thức F(x) = -2x3 - 7 + 5x4 + 8x và G(x) = 2x - 4.
 a)  Sắp xếp đa thức F(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tìm bậc và hệ số cao nhất của F(x).

 b) Tính .

a)
1,0đ

 F(x) = -2x3 - 7 + 5x4 + 8x  sắp xếp theo lũy thừa giảm dần ta
được. F(x) = 5x4 - 2x3 + 8x - 7 0,5
Bậc của F(x) là 4
Hệ số cao nhất là 5

0,25
0,25

b)
1,0đ

             5x4 - 2x3            + 8x - 7
               X                            2x - 4
           -20x4 + 8x3        - 32x + 28

                                +   10x5 - 4x4         + 16x2 - 14x

 = 10x5 - 24x4 + 8x3 + 16x2 - 46x + 28

0,5

0,25
0,25

Bài 3
 (1,0
điểm)

Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 12; 13; 14 và 15.
 a) Biến cố chọn được số chia hết cho 2 là biến cố gì? Vì 
sao?
 b) Tính xác suất chọn được biến cố là số chia hết cho 2.

a)
0,5đ

Biến cố chọn được số chia hết cho 2 là biến cố ngẫu nhiên.
Vì không thể biết trước được có xẩy ra hay không.

0,25
0,25

b)
0,5đ

Vì khả năng chọn được số 12; 13; 14 và 15 là như nhau nên
biến cố chọn được số 12; 13; 14 và 15 là biến cố đồng khả
năng.
Có hai số 12 và 14 chia hết cho 2. Vậy xác suất chọn được

số chia hết cho 2 là .

0,25

0,25

Cho tam giác MNP vuông tại M (MN < NP). Trên cạnh NP
lấy điểm E sao cho NE = NM, qua E kẻ EF vuông góc với
NP cắt MP tại F.
a)  So sánh MP và NP.
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Bài 4
(2,0 điểm)

b) Chứng minh .

c) Gọi L là giao điểm của NM và EF. Chứng minh NF vuông
góc với LP.

0,5đ

Vẽ đúng hình phục vụ câu a, b. 0,5

a)
0,5đ

 vuông tại M, cạnh NP đối diện góc vuông nên NP là
lớn nhất hay NP > MP

0,25
0,25

b)
0,5đ

Xét  và  có

 
  Cạnh NF chung
 NM = NE (gt)

0,25

Do đó  =  (cạnh huyền-cạnh góc vuông)

  Vậy  (hai góc tương ứng)
0,25

c)
0,5đ

 có 0,25
EL cắt MP tại F nên F là trực tâm của tam giác 
Vậy 

0,25

Bài 5
 (0,5
điểm)

Biết rằng một thùng đựng đồ có dạng hình lập phương. Mặt
ngoài của thùng có cạnh a cm. Nếu độ dài cạnh tăng thêm 2
cm thì diện tích xung quanh tăng thêm 336 cm2. Tính độ dài
cạnh của thùng đựng đồ.

Diện tích một mặt ngoài của thùng tăng thêm là:
0,25

0,25
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Vậy độ dài cạnh của thùng đựng đồ là 20 cm

                      Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

ĐỀ 5

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:
Câu 1. Từ đẳng thức  2.10 = 5.4 ; ta có thể suy ra tỉ lệ thức nào?

A. .      B. .         C. .     D. .

Câu 2. Giá trị của x thoả mãn tỉ lệ thức  là:

A. 3. B. -3. C. 10.  D. -10.
Câu 3. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ -3, có công thức là:

 A.  B.  C.   D.  
Câu 4. Biểu thức đại số biểu diễn công thức tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài và

chiều rộng là a và b là:
 A. 2ab. B. a+b. C. 2(a+b).  D. ab.

Câu 5. Hệ số cao nhất của đa thức  là:

 A. 5. B. -22. C. -1.  D.  

Câu 6. Giá trị của đa thức  tại  bằng:

A.                B.   C.                D.   
Câu 7. Các đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại H thì:
           A. Điểm H là trọng tâm của tam giác ABC.
           B. Điểm H là trực tâm của tam giác ABC.
           C. Điểm H cách đều ba đỉnh A, B, C.
           D. Điểm H cách đều ba cạnh tam giác ABC.
Câu 8. Gieo một đồng xu cân đối, đồng chất 1 lần. Xác suất của biến cố “Đồng xu xuất
hiện mặt ngửa” là: 
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A.             B.   C.  D.   

Câu 9. Cho  vuông tại A có  Khẳng định đúng là:

A.  B.  
            C.  D.   

Câu 10. Cho hình vẽ bên, với  là trọng tâm của  Tỉ số của và là:

            A.                        B. 

            C.                D. 

Câu 11. Bộ ba số nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?

A.  B. 

C.  D. 

Câu 12. Số mặt của hình hộp chữ nhật là:
A.  B. C. D.  

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm )
Câu 13. (1,0 điểm):

a)  Tìm , biết: x : 27 = –2 : 3,6    

b)  Tìm ba số x , y, z  biết rằng :  và .
Câu 14. (1.0 điểm) Số học sinh giỏi của ba lớp  7A,7B,7C của một trường THCS tỉ lệ với
8,9,10. Biết tổng số học sinh giỏi cả ba lớp  là 27 em. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp
7A,7B,7C.
Câu 15. (1,5 điểm). 

             Cho hai đa thức    .

.

           a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức  và  theo lũy thừa giảm dần của biến.
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           b) Tính .

           c) Tính , biết .

Câu 16. (1,0 điểm) Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {3;5;6;7;8;10;11}. Trong các
biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?
           A: “ Số được chọn là số nguyên tố” .             B: “Số được chọn là số bé hơn 12”.
           C: “ Số được chọn là số chính phương.          D: “Số được chọn là số chẵn”.
Câu 17. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC). Kẻ AH vuông góc với BC
 (H thuộc BC).
          a) So sánh AH với AB, AC.
          b)  Gọi M là trung điểm của BC.  Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho
MA=MD.
              Chứng minh: . Và .

          c) Chứng minh: AM< (AB+AC). 
    
             ...............................................................HẾT............................................

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3.0đ)     Mỗi câu trả lời đúng 0.25 đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ.A D B A C C D B    C B A C B
Phần II: Tự luận (7.0đ)

Câu Nội dung trình bày Điểm

Câu  13
(1.0
điểm)

a) 

     

0.25

0.25

b)Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Ta có:

0.25

0.25
Câu  14 Gọi số học  sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 0.25
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(1.0
điểm)

0.25Theo bài ra 

Vì số học sinh giỏi tỉ lệ với 8,9,10 nên 

Áp dụng TCDTSBN ta có 
0.25

Từ đó tính được x = 8, y = 9 , z = 10
Vậy số HSG của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 8,9,10 HS 0.25

Câu 15
(1.5
điểm)

a)  Thu gọn hai đa thức  và   và sắp xếp theo lũy thừa

giảm dần của biến.

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25
Câu 16
(1.0
điểm)

Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên

Biến cố B là biến cố chắc chắn

Biến cố C là biến cố không thể

Biến cố D là biến cố ngẫu nhiên

0.25

0.25

0.25
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0.25

Câu 17
(2.5điểm)

Vẽ hình đúng
D

H

M

A C

B
0.5

a)AH là đường vuông góc, AB, AC là các đường xiên kẻ từ điểm A
đến đường thẳng BC nên AH<AB, AH<AC.

0.5

 b)Xét  và 

Vì (cmt)

Suy ra (2 góc tương ứng)

Mà hai góc này ở vị trí sole trong
Nên //

Mà  vì  nên 

Vậy 

0.25

0.25

0.25

0.25

c)vì 
   Nên 
Áp dụng BĐT cho tam giác ACD
Ta có:
Mà M là trung điểm của AD và AB=CD
Nên 2AM<AB+AC

AM< (AB+AC)

0.25

0.25

Lưu ý:    Câu nào làm đúng theo cách khác vẫn cho điểm tối đa 
*HSKT:

I. Phần trắc nghiệm (6đ): 
Mỗi câu đúng 0,5đ.
II. Phần tự luận (4đ):
Câu 13a: 1,0đ
Câu 14:   1,0đ
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Câu 15a,b: 1.0đ
Câu 4: Vẽ hình đúng 0,5đ
Câu 4a: 0,5đ

Chú ý:  Mọi cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa của phần đó, câu đó.
.................................HẾT...............................

ĐỀ 6

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu
12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Loại nước uống được các bạn học sinh lớp  yêu thích nhất là
A. Coca.
B. Sinh tố.
C. Trà sữa.
D. Nước cam.

Câu 2. Trong các dữ  liệu sau, dữ  liệu nào không là số  liệu? 
A. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam).
B. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế. 
C. Chiều cao trung bình của một số loại thân cây gỗ (đơn vị tính là mét).
D. Số học sinh đeo kính trong một lớp học (đơn vị tính là học sinh).

Câu 3. Biểu đồ sau cho biết Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm:

261
245,2

223,8
205,3193,2186,2

Năm

GDP (tỉ đô)

201920182017201620152014

300

250

200

150

100

50

0

Biết đóng góp của khu vực kinh tế Công nghiệp và xây dựng vào GDP Việt Nam năm

                             uigeli.xyz                      Trang 27

40%

35 %

15%

10%

Tỉ lệ phần trăm loại nước uống yêu thích 
của học sinh lớp 7A

Trà sữa Sinh tố Coca Nước cam

2019 50%

https://khoahoc.vietjack.com/question/1176457/bieu-do-sau-cho-biet-tong-san-pham-quoc-noi-gdp-viet-nam-theo-em-khu-vuc-kinh-te-nay-dong-gop-bao-nh


uigeli.xyz
 là . Theo em, khu vực kinh tế này đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

 A.  tỉ đô la.              B.  tỉ đô la.                  C.  tỉ đô la.               D.  tỉ

đô la.

Câu 4. Trong một hộp có bốn tấm thẻ ghi số . Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong

hộp. Số kết quả có thể xảy ra đối với số trên thẻ được rút ra là
A. .                            B. .      C. . D. .
Câu 5.  là nghiệm của đa thức nào?

A. B. C. D. 

Câu 6.  Cho hình vẽ.
 Đường xiên kẻ từ điểm  đến đường thẳng  là
A.  và .                                         C.  và .
B.  và .                                         D.  và .

d
H

A

B C

Câu 7.  Cho hình vẽ
Cách viết đúng của hai tam giác bằng nhau là
A.  .                           C.

.
B. .                           D.

.
FC

A

B D

E

Câu 8.  Cho  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. .        B. .       C. .        D.
.

Câu 9.  Trọng tâm của tam giác là
A. Giao điểm của ba đường cao.                                B. Giao điểm của ba đường trung trực.
C. Giao điểm của ba đường phân giác.                      D. Giao điểm của ba đường trung
tuyến.
Câu 10.  Tam giác cân là tam giác có đặc điểm nào sau đây?
A. Có ba cạnh không bằng nhau.                               B. Có hai cạnh bằng nhau.
C. Có ba góc không bằng nhau.                                 D. Có một góc vuông.

Câu 11.  Cho hình vẽ.
Độ dài đoạn thẳng nào là khoảng cách từ  điểm  đến đường
thẳng ?
A. .                     B. .                 C. .                    D.

.
d

C

O

BA D
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Câu 12. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết đâu là đường
trung trực của đoạn thẳng ?

A. .                        B. .

C. .                        D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a),
b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho đa thức 

a)  là biểu thức số.

b) [ là đa thức chưa thu gọn.

c) Bậc của thức  là .

d) Giá trị của đa thức tại  là .

Câu 2.

I

P QNM

Hình vẽ trên mô tả đường bơi của bốn bạn trong một cuộc thi bơi từ cùng một vị trí xuất
phát  ở thành bể bên này đến thành bể đối diện. Bạn Minh bơi đến vị trí , bạn Nam bơi

đến vị trí , bạn Phong bơi đến vị trí ,bạn Quân bơi đến vị trí . Độ dài đường bơi của

hai bạn Minh và Phong là bằng nhau. 
a) Độ dài đường bơi của bạn Nam là khoảng cách từ điểm xuất phát  đến thành bể đối
diện.

b) Ba vị trí  là ba đỉnh của tam giác cân tại .

c) Đường bơi của bạn Nam là ngắn nhất.
d) Đường bơi của bạn Quân ngắn hơn đường bơi của bạn Minh.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Hệ số cao nhất của đa thức  là bao nhiêu?

Câu 2. Cho tam giác cân tại  có góc bằng  . Số đo góc bằng bao nhiêu
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độ?

Câu 3. Hình vẽ là mặt cắt đứng của một ngôi nhà ba tầng có mái

dốc. Mỗi tầng cao . Mặt cắt mái nhà có dạng tam giác  cân

tại  với đường trung tuyến  dài . Tại vị trí   là trọng tâm

của tam giác, người ta làm tâm cho một cửa sổ có dạng hình tròn.
Hỏi vị trí của điểm  ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?
Câu 4. Bạn An làm một chiếc diều có dạng như hình vẽ, biết điểm

 và  thuộc đường trung trực của đoạn thẳng . Tổng độ dài
hai nẹp  và  bằng bao nhiêu cm?

20 cm

50 cm

M
B C

A

D

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Cho  có , là trung điểm của cạnh .

a)  là tam giác gì?
b) Chứng minh .

Câu 2. (1 điểm). Cho hai đa thức  và 

a) Tính 

b) Tìm x sao cho 

Câu 3. (1 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều
dài , người ta định làm một bể bơi có chiều rộng là

,  chiều  dài  gấp   lần chiều  rộng.  Sơ đồ và kích

thước cụ thể (tính bằng mét) được cho ở hình bên
a)  Viết biểu thức biểu thị diện tích bể bơi và diện tích
mảnh đất.
b) Tính diện tích của diện tích bể bơi và diện tích mảnh

đất khi biết chiều rộng .

----- Hết -----

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7
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A. TRẮC NGHIỆM (  điểm)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng

được  điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọ
n

C B A D B C B A D B D B

Câu 1: Đáp án C 
Loại nước uống được các bạn học sinh lớp  yêu thích nhất là trà sữa.
Câu 2: Đáp án B
Dữ  liệu nào không là số  liệu là quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế. 
Câu 3: Đáp án A  

Khu vực kinh tế Công nghiệp và xây dựng đóng góp  tỉ đô la.

Câu 4: Đáp án D
Số kết quả có thể xảy ra đối với số trên thẻ được rút ra là 
Câu 5: Đáp án B 

 là nghiệm của đa thức 
Câu 6: Đáp án C
Đường xiên kẻ từ điểm  đến đường thẳng  là  và . 
Câu 7: Đáp án B 
Cách viết đúng của hai tam giác bằng nhau là .  
Câu 8: Đáp án A 

 có  nên , do đó .     

Câu 9: Đáp án D 
Trọng tâm của tam giác là giao điểm của ba đường trung tuyến.
Câu 10: Đáp án B 
Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. 
Câu 11: Đáp án D
Độ dài đoạn thẳng  là khoảng cách từ  điểm  đến đường thẳng .
Câu 12: Đáp án B 

Đường trung trực của đoạn thẳng  là đường thẳng .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai ( điểm). 

+ Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác  ý trong  câu hỏi được  điểm.

+ Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác  ý trong  câu hỏi được  điểm.
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+ Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác  ý trong  câu hỏi được  điểm.

+ Thí sinh lựa chọn đúng chính xác  ý trong  câu hỏi được  điểm.
Câu 1 Câu 2
a) S a) Đ
b) Đ b) S
c) S c) Đ
d) S d) S

Câu 1. Đáp án: S-Đ-S-S

a)  là biểu thức đại số.

b) là đa thức chưa thu gọn vì trong đa thức còn có hai cặp đơn thức có cùng số mũ

của biến.

c) Ta có 

                        

                        

     Đa thức  là đa thức bậc .

d) Ta có 

                        

      Suy ra: 

Vậy giá trị của đa thức tại  là .

Câu 2. Đáp án: Đ-S-Đ-S.

a) Vì  vuông góc với thành bể  nên độ dài đường bơi của bạn Nam là khoảng

cách từ điểm xuất phát  đến thành bể đối diện.
b) Xét có . Do đó cân tại . 
c) Trong đường bơi của  bạn chỉ có đường bơi của bạn Nam là đường vuông góc. Do đó
độ dài đường bơi của Nam là ngắn nhất.
d) Xét tam giác  vuông tại :

có  là góc ngoài của tam giác, do đó suy ra  là góc

tù.

Xét tam giác  có  là góc tù nên cạnh  là cạnh lớn nhất.
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Do đó , mà . Suy ra .

Nên đường bơi của Quân dài hơn đường bơi của Minh.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (  điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 

điểm.
Câu 1 2 3 4
Đáp
án

Câu 1.  Đáp án: 

Đa thức  là đa thức thu gọn, có hệ số của lũy thừa với số mũ cao

nhất của biến là .
Câu 2. Đáp án: 

Do tam giác  cân tại  nên 

Mà  nên suy ra 

Câu 3. Đáp án : 
Vị trí  ở độ cao so với mặt đất bằng độ cao ba tầng cộng với khoảng
cách 

Độ cao ba tầng của tòa nhà: 

Mà  là trọng tâm của tam giác  nên 

Vậy vị trí  ở độ cao:  so với mặt đất

Câu 4. Đáp án: 
Vì và  thuộc đường trung trực của đoạn thẳng  nên

Nên 
20 cm

50 cm

M
B C

A

D

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu Nội dung Điểm

1
(  điểm a) Vì  có  nên  cân tại .
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) b) Xét  và , ta có:

(  cân tại  theo ý a )
(  là trung điểm của )

là cạnh chung
Do đó,  (c.c.c) MB C

A

2
(  điểm

)

a)

               

b) Tìm x sao cho 

Ta có  hay 

                                                   
Vậy 

3
(  điểm

)

a) - Diện tích bể bơi là: 

   Chiều rộng mảnh đất là: 

   - Diện tích mảnh đất là: 

b) Khi chiều rộng 

- Diện tích bể bơi là: 

- Diện tích mảnh đất là: 

Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng, phù hợp với chương trình đều chấm điểm tối đa.

ĐỀ 7 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
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(Thời gian làm bài: 90 phút)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Em hãy trả lời 12 câu hỏi trắc nghiệm vào giấy làm bài kiểm tra.

Câu 1: Cho tỉ lệ thức , khẳng định đúng là

A. . B.  . C.  . D.  .

Câu 2: Cho tỉ lệ thức , khẳng định sai là

A. . B.  .

C.  . D.  .

Câu 3: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là biểu thức số?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong các đa thức sau, đa thức nào là đa thức một biến?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho đa thức . Hệ số tự do của đa thức  là

A. 3. B. – 5. C. 7. D. 2.

Câu 6: Đa thức  có nghiệm là

A. . B.  . C. . D.  .

Câu 7: Biến cố không thể là 

A. biến cố luôn xảy ra.
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B. biến cố không bao giờ xảy ra.

C. biến cố không thể biết trước là nó có xảy ra hay không.

Câu 8: Gieo một con xúc xắc cân đối, xác suất của biến cố: “Gieo được mặt có số chấm
bằng 2” là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Điền vào chỗ trống sau: “Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh của tam giác đến
đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là … của tam giác đó”.

A. đường cao. B. đường trung tuyến.

C. đường phân giác. D. đường trung trực.

Câu 10: Cho hình vẽ.  Đường thẳng d gọi là

A. đường phân giác của .

B. đường trung tuyến của .

C. đường trung trực của .

D. đường cao của .

Câu 11: Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này …

A. cách đều ba cạnh của tam giác đó. B. là trọng tâm của tam giác.

C.  là trực tâm của tam giác. D. cách đều ba đỉnh của tam giác đó.

Câu 12: Bậc của đa thức  là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

--------- Hết ---------

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (0,5đ) Cho hình 1. Biết  tại H.
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Kể tên đường vuông góc, đường xiên kẻ từ A đến đường thẳng m.

 Câu 2: (0,75đ) Cho hình 2.  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
“trung  trực;  trọng  tâm;  trung  tuyến;  trực  tâm;

 

a) AM là đường … của .

b) Điểm G là … của và 

Câu 3: (0,5đ) Cho đa thức . Hãy sắp xếp đa thức  theo
lũy thừa giảm dần của biến y.

Câu 4: (0,5đ) Cho đa thức  . Thu gọn rồi tìm bậc của

đa thức .

Câu 5: (0,5đ) Một cửa hàng thống kê lại số máy vi tính họ bán được từ ngày thứ Hai
đến Chủ nhật trong một tuần. Kết quả được trình bày ở biểu đồ sau. 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ 
năm

Thứ 
sáu

Thứ 
bảy

Chủ 
nhật

0
5

10
15
20

12 9
14

8 10 12 15

Số máy vi tính bán ra mỗi ngày

Cá
i

Chọn ngẫu nhiên 1 ngày trong tuần đó để xem kết quả bán hàng. Trong
các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên?

A: "Cửa hàng bán được 10 máy vi tính trong ngày được chọn''

B: ''Cửa hàng bán được ít hơn 8 máy vi tính trong ngày được chọn''

Câu 6: (0,5đ) Một  tấm  bìa  hình  tròn  được  chia  thành  6  phần
bằng nhau như hình 3. Bạn Minh đặt tấm bìa nằm
thẳng trên bàn,  quay mũi tên ở tâm và quan sát
xem khi dừng lại thì mũi tên chỉ vào ô nào. 
Hãy tính xác suất xảy ra của các biến cố sau:
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A: ''Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3''
B: ''Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 6''.

Câu 7: (0,75đ) Cho hình 4.

Chứng minh 

Câu 8: (0,5đ) Cho hai đa thức  và . 

Tính 

Câu 9: (0,5đ) Thực hiện phép tính 

Câu 10: (0,75đ) Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã
Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2/9/1969 tại Hà
Nội. 

Nhân dịp sinh nhật Bác Hồ, Liên đội của một trường THCS tổ chức
trồng cây kỉ niệm. Theo dự định, có 45 học sinh sẽ trồng cây trong 2 giờ
thì xong. Tuy nhiên, đến khi làm việc có 9 học sinh được cử đi làm việc
khác. Hỏi các học sinh còn lại sẽ hoàn thành việc trồng cây trong bao
lâu? (giả sử năng suất làm việc của mỗi học sinh là như nhau)

Câu 11: (0,75đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AH là đường cao (H thuộc BC), tia
phân giác của góc B cắt AH tại O. Từ O kẻ OK vuông góc với AB tại K.
Chứng minh OH = OK

Câu 12: (0,5đ) Ba  gia  đình  quyết  định  đào  chung
một cái giếng (hình 5).  Phải chọn vị
trí  của  giếng  ở  đâu  để  các  khoảng
cách từ giếng đến các nhà bằng nhau
và giải thích cách thực hiện. 

Hình 5
--------- Hết ---------
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

I. TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu đúng được 0,25đ

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ĐA D C A C A D B D A C A A

II. TỰ LUẬN

CÂU ĐIỂM

Câu 1
0,5đ

AH là đường vuông góc.
AB là đường xiên.

0,25
0,25

Câu 2
0,75đ Trung tuyến, trọng tâm, 

0,25x3

Câu 3
0,5đ 0,5

Câu 4
0,5đ

Thu gọn

Bậc của  là 3

0,25

0,25

Câu 5
0,5đ

Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên.
Biến cô B là biến cố không thể.

0,25
0,25

Câu 6
0,5đ ; 

0,25
0,25

Câu 7
0,75đ Xét 

Nêu được 2 yếu tố
Nêu được yếu tố thứ 3
Kết luận hai tam giác bằng nhau.

0,25
0,25
0,25
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Lập luận không chặt chẽ – 0,25đ toàn bài.

Câu 8
0,5đ

Đặt phép tính đúng 0,25
0,25

Câu 9
0,5đ

0,25

0,25

Câu 10
0,75đ

Gọi x là số giờ hoàn thành công việc khi giảm đi 9 học sinh.

Lập luận được hai đại lượng tỉ lệ nghịch 

Tính được x = 2,5 và kết luận.
Lập luận không chặt chẽ – 0,25đ toàn bài

0,25

0,25

0,25

Câu 11
0,75đ

Học sinh vẽ đúng hình.

Xét 

Nêu được hai yếu tố bằng nhau.

Kết luận  và suy ra OH = OK.

Lập luận không chặt chẽ – 0,25đ toàn bài

0,25

0,25

0,25

Câu 12
0,5đ

Gọi vị trí ba ngôi nhà lần lượt là A, B, C,
vị trí giếng cần đào là O.
Vì điểm O cách đều ba điểm A, B, C nên
O là giao của ba đường trung trực của AB,
BC, CA.

0,25

0,25

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng, giáo viên căn cứ vào thang điểm mà cho điểm tối
đa.
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ĐỀ 8

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm )
Từ Câu 1 đến Câu 8: Em hãy chọn chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng và viết vào
bài làm của mình.
Câu 1. Giá trị của biểu thức M = –2x + 3  tại x = 1 là:

A. -1 B. -5  C. 5 D. 1
Câu 2.Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đa thức một biến?

A. B. C. D. 

Câu 3. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức N(x) = x2 + 5x + 4  ?
A. 4 B. 1 C. 0 D. –1

Câu 4. Kết quả của phép tính (18x3) : (6x) là:
A. 3 B. 3x C. –3x D. 3x2

Câu 5. Một thùng kín đựng các quả bóng có cùng kích thước, trong đó có 20 quả bóng
màu đỏ và 20 quả bóng màu xanh. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong thùng. Xác suất
của biến cố “Lấy được quả bóng màu xanh” bằng:

A. B.  C.  D. 

Câu 6. Nếu giá một chiếc bút giá x (đồng) thì số tiền mua 12 chiếc bút đó là:
A.12- x (đồng) B.12.x (đồng) C.12:x (đồng) D.12 + x (đồng)

Câu 7. Trong các hình sau, hình nào có điểm G cách đều 3 đỉnh của  ?

A. Hình 1   B. Hình 2       C. Hình 3 D. Hình 4
Câu 8. Trực tâm của một tam giác là giao điểm của ba đường nào?  

A. Ba đường trung trực. B. Ba đường trung tuyến.
C. Ba đường phân giác. D. Ba đường cao.

Câu 9. Cho hình vẽ bên. Hãy ghi Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào bài làm của mình cho mỗi
khẳng định sau: 
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a) Độ dài đoạn thẳng MB là khoảng cách từ điểm M
đến đường thẳng a.
b) Độ dài đoạn thẳng ME là khoảng cách từ điểm M
đến đường thẳng a.
c) Đoạn thẳng MC là một đường xiên kẻ từ điểm M
đến đường thẳng a.
d) Nếu  MD = MB thì ED = EB.

a

M

E B CD

Câu 10. Chỉ ghi kết quả bài toán sau vào bài làm, không trình bày lời giải chi tiết. 

1) Kết quả thu gọn đa thức  là:………

2) Cho tam giác ABC cân tại A có thì số đo góc B là: ………

II.  PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm )

Câu 11. (2,0 điểm) Cho hai đa thức:  và   

a) Tính 

b) Tính 

c) Tìm đa thức sao cho 

Câu 12. (3,0 điểm).

   1) Cho   gọi M và N lần lượt là

trung điểm của  AC và  AB;   GM = 2cm
( hình bên)
Tính độ dài đoạn thẳng BG?
( HS không cần vẽ lại hình vào bài làm)

G

A

B C

MN

    2) Cho  và có đường cao . Trên tia đối của tia  lấy 

sao cho . 
a) Chứng minh: CA = CK

b) Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Chứng minh: 

và đường thẳng BH đường trung trực của đoạn thẳng MN.
Câu 13. (1,0 điểm).
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  1) Tìm các số tự nhiên n để 3n2 – n – 3 chia hết cho n – 2.
 2)  Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng a (m) với lối đi xung quanh vườn
rộng 1,5 m. Tìm a, biết diện tích con đường đi là 111m2.

-----------------Hết----------------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Từ Câu 1 đến Câu 8 mỗi câu chọn đúng được 0,25đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án D A D D B B D D

Câu 9 (1,0 điểm)    Đáp án:  a) S     b) Đ    c) Đ     d) Đ
Đúng 1 ý: 0,1đ
Đúng 2 ý: 0,25đ
Đúng 3 ý: 0,5đ
Đúng 4 ý: 1đ

Câu 10 (1,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1) Đáp án: 33
2) Đáp án: 500

II.  PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu Nội dung Điểm
Câu
11

(2,0đ)

a HS tính đúng

   0,5
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b   0,25
0,5

c
 nên 

0,25

0,5

Câu
12

(3,0đ)

1

Xét , có M và N lần lượt là trung điểm của AC và 
AB nên BM và CN là hai đường trung tuyến của 
nên G là trọng tâm 

 nên 
hay BG = 2GM = 2.2 = 4cm

0,25
0,25
0,25
0,25

2

H

A

B C

K

M

N

0,25

a)Xét  và  ta có:

Cạnh  chung

  Do đó 

nên CA = CK ( 2 cạnh tương ứng)

0,25
0,25
0,25

b)Theo câu (a) (cmt)

nên  và mà ( gt)

Suy ra .

Xét  và  có:

 (cmt)

0,25
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 chung

Vậy 

0,25

Do 

Suy ra  nên B thuộc đường trung trực của MN(1)

và nên

Xét  và  , ta có:

 chung

Suy ra 

Do vậy  nên B thuộc đường trung trực của MN (2)

Từ (1) và (2) nên đường thẳng BH đường trung trực của 
đoạn thẳng MN.

0,25

0,25

Câu
13
(1,0đ)

a) 1  Thực hiện phép chia 3n2 – n – 3 = (n – 2 )(3n+5) + 7
Lập luận tìm được và kết luận đúng  n = 3;1;9

0,25
0,25

2  Theo đề bài a2 – (a – 3)2 = 111
 HS tìm được a = 20 m

0,25
0,25

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa./.

ĐỀ 9

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa
chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng.

Câu 1. Nếu các số a, b, c tỉ lệ với các số 4, 6, 8 thì ta có dãy tỉ số bằng nhau nào?
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A. B. C. D. 

Câu 2. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?

A. B. C. D. 

Câu 3. Bậc của đa thức  là :

A. 2                           B. 3                                C. 4                             D. 5

Câu 4. Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối và đồng chất. Biến cố nào là biến cố không

thể ?

A. “Gieo được mặt có số chấm là 3”.   B. “Gieo được mặt có số chấm nhỏ hơn 7”.

C. “Gieo được mặt có số chấm là 1”.   D. “Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 7”.

Câu 5. Cho . Từ đó suy ra FG=?

A. MN B. MP C. NP D. EG

Câu 6. Tam giác ABC cân tại A có AB = 5 cm, BC= 6cm. Độ dài của cạnh AC là:

A. 10 cm          B. 8 cm C. 5 cm        D. 4 cm

Câu 7.  Cho ∆ ABC cân tại A có B̂=500 . Hỏi Ĉ=?

A. 1000 B. 1800 C. 800 D. 500

Câu 8. Trực tâm của tam giác là giao điểm ba đường nào của tam giác ?

A. Đường cao      B. Đường trung tuyến   

C. Đường phân giác         D. Đường trung trực

II. TỰ LUẬN (8đ)
Bài 1. (2,0 điểm) 

a) Tìm các số a, b, c biết:  và a + 2b - 4c = 14
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b) Ba người cùng góp vốn mở cửa hàng. Người thứ nhất góp 300 triệu đồng, người thứ hai

góp 500 triệu đồng, người thứ ba góp 700 triệu đồng. Sau năm đầu, cửa hàng lãi được 225

triệu. Biết rằng tiền lãi sẽ được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp, hỏi mỗi người sẽ được

chia bao nhiêu tiền lãi?

Bài 2. (0,5 điểm) Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với

chiều dài là x (m), chiều rộng là y (m), người ta dự định làm

một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi

rộng 2 m như hình vẽ. Viết biểu thức biểu thị diện tích vườn hoa đất đó.

Bài 3. (2,0 điểm) Cho hai đa thức  và 

a) Tính A(x) + B(x) 

b) Tính A(x) - B(x)

c) Tìm nghiệm của đa thức f(x) = 5x +10

Bài 4. (1,0 điểm) Một bình có 3 quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau, trong

đó có 1 quả màu xanh, 1quả màu vàng, 1 quả màu đỏ.  Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ bình.

Tính xác suất của các biến cố sau:

a) A là biến cố “ Lấy được quả bóng màu vàng”. 

b) B là biến cố “ Quả bóng lấy ra không có màu hồng”. 

Bài 5. (2,5 điểm) Cho ABC có AB < AC, gọi D là trung điểm của cạnh AC. Trên tia BD
lấy E sao cho BD = DE.
a) Chứng minh: ABD = CED
b) Chứng minh AE // BC
c) Gọi F là trung điểm cạnh CE. Trên cạnh AE lấy G sao cho GE = 2.GD. 

Chứng minh: 3 điểm A, G, F thẳng hàng.

---HẾT---

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
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Đáp án D B C D C C D A

B. PHẦN TỰ LUẬN
BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM
1

a) Tìm các số a, b, c biết:  và a + b +c = 63

Vậy a = 28, b = 21, c =14

0,5

0,5

1

Gọi a; b; c (đồng) là số tiền lãi người thứ nhất, người thứ hai và
người thứ ba được chia. (a; b; c > 0)

Theo đề  và a + b + c = 225
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tính được: a = 45
                                                                                b = 75
                                                                                c = 105
Kết luận đúng số tiền lãi mỗi người được chia.

0,25

0,25

0,25

0,25
2

Biểu thức tính diện tích là: (x-4)(y-4)
0,5

3
0,75
0,75

Tìm nghiệm của đa thức f(x) = 5x +10
5x +10 = 0
x = -2

Vậy x = -2 là nghiệm của đa thức f(x)

0,5

4 a) 
0,5

b) 
0,5
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5

a) Chứng minh ABD = CED
Xét ABD và CED có:
AD = CD (D là trung điểm AC)
ÂDB=ĈDE (đối đỉnh)
DB = DE (gt)

Vậy: ABD = CED (c.g.c)

0,25
0,25
0,25
0,25

b) Chứng minh AE // BC
Chứng minh được AED = CBD (c.g.c)
Suy ra: ÂED=ĈBD (2 góc tương ứng)
Mà ÂEDvà ĈBDở vị trí so le trong

    Vậy: AE // BC

0,75
0,25

c) Chứng minh: A, G, F thẳng hàng
Trong ΔACE có D là trung điểm của AC
Nên ED là đường trung tuyến của ΔACE
Vì trên cạnh ED lấy điểm G sao cho EG = 2GD
Nên G là trọng tâm của ΔACE (1)
Mặt khác: F là trung điểm của CE suy ra AF cũng là đường
trung tuyến của ΔACE (2)
Từ (1)&(2) suy ra: G ∈AF

Vậy A, G, F thẳng hàng

0,25

0,25
(Học sinh làm cách khác nhưng đúng vẫn được điểm của câu hỏi)

ĐỀ 10

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 7
(Thời gian làm bài: 90 phút)

PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm

Câu 1. Cho đa thức . Tìm đa thức  sao cho:  
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A. B. 
C. D. 

Câu 2.  Cho y là tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ (−5) .Công thức biểu diễn y theo x là

  A. y= x
−5                      B.y=−5

x                      C. y= 1
−5

x D. y=−5x 

Câu 3. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, tính giá trị của m và n trong bảng sau

x −2 3 n

y 8 2m −20

  A.m=−12 ;n=5.        B.m=−6 ;n=−5.       C.m=−6 ;n=5.      D.m=12 ;n=−5.

Câu 4. Cho có đường trung tuyến  Gọi  là trọng tâm của tam

giác, khi đó độ dài đoạn thẳng  bằng

A. B. C. D. 
Câu 5. Tuấn vào cửa hàng mua 5 quyển vở và 2 chiếc bút. Biết mỗi quyển vở giá  (nghìn
đồng) và mỗi chiếc bút giá 3 nghìn đồng. Tìm đa thức biểu thị tổng số tiền Tuấn phải trả
(đơn vị: nghìn đồng).

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Biểu thức nào sau đây là biểu thức số?

  A. x2 y+3 x+2.      B. 2 xy−3 x+5 z .  C. 2 .33−6. 2
11

+57 D. 2 x3−4 y+7.

Câu 7. Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 2;5;3 ta có dãy tỉ số 

  A.a2=b
3
= c

5 B.a5=b
3
= c

2 C.a3=b
5
= c

2    D.a2=b
5
= c

3

Câu 8. Cho tam giác cân có độ dài hai cạnh là  và . Chu vi của tam giác cân đó là

A. B. C. D. 

Câu 9. Độ dài hai cạnh của một tam giác là 2cm và 10cm. Trong các số đo sau, số đo nào
là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:

   A. 6 cm. B. 8 cm.            C. 10 cm.         D.  12
cm.

Câu 10. Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác

  A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó.       B. là trực tâm của tam giác đó.

  C. là trọng tâm của tam giác đó              D. cách đều 3 đỉnh của tam giác đó.  
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Câu 11. Cho hình vẽ, với G là giao điểm của ba đường phân giác. Cho góc ÂCD=25°. Tính
góc ÂGB.

F

E
D

G

A

B C

   A. 65 °.                   B. 30 °. C. 50 °.         D. 115°.

Câu 12. Cho tam giác ABC biết AB = 9cm; BC = 12cm và chu vi tam giác là 36cm. 
Hãy so sánh các góc của tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

   A. Ĉ< Â< B̂.            B. Ĉ< B̂< Â.                C. Ĉ> B̂> Â. D. Â< B̂<Ĉ.

Câu 13: Cho một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là   và  . Biểu thức

biểu thị thể tích của hình hộp chữ nhật đó là

A. B. C. D. 

Câu 14: Rút gọn biểu thức  ta được kết quả là

A. B. 

C. D. 

Câu 15: Giá trị của biểu thức  tại  bằng

A. B. C. D. 
Câu 16: Gieo một con xúc xắc có cấu tạo cân đối. Xét các biến cố sau:

A: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 6”
B: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm chia hết cho 3”
C: “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số lẻ”

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Xác suất của biến cố C nhỏ nhất.
B. Xác suất của biến cố B lớn nhất.
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C. Xác suất của biến cố C lớn nhất.
D. Xác suất của biến cố A lớn nhất.

Câu 17: Giá trị nào của  dưới đây là nghiệm của đa thức  ?

A. B. C. D. 

Câu 18: Thực hiện phép tính  ta được thương là

A.             B. C.         D. 

Câu 19: Cho tam giác   cân tại   có  ,   là  tia  phân giác của góc

. Số đo  là

A. B. . C. . D. .
Câu 20: Trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài được cho dưới đây, bộ ba nào không thể là
độ dài ba cạnh của một tam giác?

A. . B.  .

C.  . D. 

Câu 21: Đa thức  có bậc là

A. B. C. D. 
Câu 22: Thống kê tỉ lệ phần trăm về sở thích học một số môn của 120 học sinh khối 7
được ghi lại trong bảng dưới đây:

Môn Toán Văn Anh Các môn học
khác

Tỉ lệ phần trăm 30% 20% 25% 25%
Dựa vào bảng trên, số học sinh thích môn toán là

A. B. C. D. 

Câu 23: Lấy ngẫu nhiên một số từ các số  Xác suất để lấy được số nguyên tố là

A. B. C. D. 

Câu 24: Cho tam giác  có . Khi đó ta có

A. B. 
C. D. 
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Câu 25: Tổng các hệ số của đa thức  là

A. B. C. D. 

PHẦN II – TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1. (( 1,5 điểm)) 

a) Tìm hai số  biết.  và    

b)  Tìm ba số  biết và 
Bài 2. (1, 0 điểm) 

Biểu đồ dưới đây biểu diễn mức xà nội dung nhảy cao của học sinh khối 8 và học
sinh khối 9 tại một trường THCS trong năm học 2023 – 2024.

1) Tính tổng số học sinh mỗi khối của trường THCS đó.
2) Chọn ngẫu nhiên 1 trong 9 mức xà trên. Tính xác suất của biến cố: 
A: “Tại mức xà được chọn, số học sinh ở khối 9 cao hơn số học sinh khối 8”.

Bài 3. (1,0 điểm)  Ba đội công nhân làm đường được giao ba khối lượng công việc như
nhau. Đội thứ nhất
 hoàn thành công việc trong  ngày, đội thứ hai trong ngày và đội thứ ba trong ngày.
Tính số công nhân của mỗi đội, biết tổng số công nhân của ba đội là người và năng suất
của các công nhân là như nhau trong suốt quá trình.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho  cân tại  ( ). Kẻ đường trung tuyến .

a) Chứng minh .
b) Chứng minh  là đường cao của . 
c) Gọi là trọng tâm của . Biết . Tính .

d) Gọi là trung điểm của . Chứng minh .
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Bài 5. (0,5 điểm).  Cho đa thức   thỏa mãn   với mọi  .

Chứng minh rằng đa thức  có ít nhất hai nghiệm phân biệt.

------------Hết-----------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 7

PHẦN TRẮC NGHIỆM (  5  ,0 điểm  )  

Mỗi câu đúng được được 0,2 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D B C B C C D C C C D A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B A B D C C A C A D A A B

PHẦN II. TỰ LUẬN   (7,0 điểm)      
Bài Nội dung Điểm

1

(1,5đ

)
a.  và 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Suy ra 

0,5

0,25

b. và 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

0,5

0,25
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Suy ra 

2

(1đ)

a) Tổng số học sinh khối 8 là:
 (học sinh)

Tổng số học sinh khối 9 là:
(học sinh)

0,25

0,25

b) Có tất cả 9 mức xà trong đó có 6 mức xà (115, 120, 125, 130, 135,
140) mà số học sinh khối 9 nhiều hơn số học sinh khối 8 nên xác suất
của biến cố A là

0,5

3

(1,0đ

)

Gọi số công nhân của mỗi đội lần lượt là ; ; (người).
Vì khối lượng công việc của ba đội như nhau và năng suất của các công 
nhân là như nhau trong suốt quá trình làm việc, nên số công nhân tỉ lệ 
nghịch với thời gian. Ta có:

Tổng số công nhân của ba đội là 60 người nên 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Vậy sô công nhân đội I; đội II; đội III lần lượt là  người.

0,25

0,25

0,25

0,25

4

(3đ)

a) Xét  và  có
(  cân tại )

 chung
( đường trung tuyến )

Vậy (c.c.c) (1)

0,25

0,75

b) Từ (1)  (2 góc tương ứng)
0,75
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Mà (Hai góc  kề bù)

Hay  là đường cao của 

c) là trọng tâm của  nên 
0,5

d) Xét  có là trọng tâm của tam giác

và  là trung điểm của nên là đường trung tuyến.

Khi đó (2)

Do  và  là trung điểm của  nên  là đường trung trực của

 mà  nên (3)

Áp dụng bất đẳng thức cho ta có (4)

Từ (2) ; (3) ; (4) ta suy ra 

0,25

0.25

0.25

5

(0,5

đ)

Với  ta có: 
 suy ra 

Suy ra  là một nghiệm của 

Với  ta có: 

suy ra 

Suy ra  là một nghiệm của 
Vậy đa thức có ít nhất hai nghiệm phân biệt.

0,25

0,25

------------Hết-----------
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